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Mẫu nhãn HỘP 
Astalamin 4 mg 

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên 

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG 

CHLORPHENIRAMINE MALEATE 
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HỘP 10 VỈ X 20 VIÊN NÉN 

THANH PHÁN: 

CHÍ ĐỊNH, CHÔNG CHÍ ĐỊNH, LIỄU DÙNG 
CÁCH DUNG VÀ CÁC THÔNG TIÌN KHÁC 

Công ty Cổ phần ASTA HEALTHCARE USA 

BẢO QUẦN 
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COMPOSITION STORAGE 

Keep out of the r 
INDICATIONS, CONTRAI OØNS Read the packag rÝ bự 

s5 su 7 ASTA HEALTHCARE USA Joint Stock Company 

SPECIFICATION 
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Mẫu nhãn HỘP 
Astalamin 4 mg 

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên 
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THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG 

CHLORPHENIRAMINE MALEATE 

HỘP 10 VỈ X 20 VIÊN NÉN 

THÀNH PHẪN: Mỗi viên nén chứa: Để xa tắm tay trẻ em. 
Chlorphenirarnine maleate.....4 mg Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, 
LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG VÀ 
CÁC THÔNG TIN KHÁC: BARCODE 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

BẢO QUẢN: 
Không quá 30°C, ở nơi khô ráo. Sản xuất tại: 
Tránh ánh sáng. Công ty Cổ phần ASTA HEALTHCARE USA 

Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại Khu công nghiệp 
Hòa Hiệp 1, Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa, 

TIÊU CHUẨN: TCCS Tình Phú Yên, Việt Nam. 
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Protect from light. 

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, SPECIFICATION: IN-HOUSE 

DOSAGE & ADMINISTRATION AND 

OTHER INFORMATION: Keep out of reach of chíidren. 
Please see the package insert. Read the package insert before use. 

Manufactureở by: HẠ 
ASTA HEALTHCARE USA Joint Stock Company â amnn 
Lot D1, 02, 06, D7 and D8, Hoa Hiep 1 
Induetrial Zone, Hoa Hiep Bac Werd, 
Dong Hoa To, Phụ Ym Poáres, Venam. 
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COMPOSITION: Each tablet contains: STORAGE: 

Chlorpheniramine maleate.......... 4mg Do not store above 30°C, in dry place. 
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Mẫu nhãn VÍ (20 viên) 
Astalamin 4 mgø 

( _- 
Rstalamin stalamin stalam 
CHLORPHENIRAMINE CHLORPHENIRAMINE CHLORPHENIRAMINE 
MALEATE MALEATE MALEATE 

min stalamin Âstalamin Âs 
ä CHLORPHENIRAMINE CHLORPHENIRAMINE CHLORPI MALEATE MALEATE MALEAT 
any - Công ty Cổ phần ASTA HEALTHCARE USA - ASTA HEALTHCARE USA Joint Stock Company - Công ty Cổ pg 

Ístalamin stalamin stalam 
CHLORPHENIRAMINE CHLORPHENIRAMINE CHLORPHENIRAMINE 
MALEATE MALEATE MALEATE 
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Mẫu nhãn HỘP DI 
Astalamin 4 mg Iai#¿I 

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 200 viên 
311VTTVN 

6uI 7 3NINVHIN3Hd801H9 

UIJUIPIE)Sƒ ASTA 
HEALTHOARE USÀ 

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG 

Rstalamin 
CHLORPHENIRAMINE 
MALEATE 

veuueà 20 

THÀNH PHẪẨN: Mỗi viên nén chứa: 
Chlorpheniramine maleate...... ...4 mg 

CHÍ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỂU DÙNG, 
CÁCH DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

BẢO QUẢN: 
Không quá 309C, ở nơi khô ráo. Tránh ánh sáng. 

TIÊU CHUẨN: TCCS 
Để xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

SĐÐK / Reg. No.: 

Sản xuắt tại: 

Công ty Cổ phần ASTA HEALTHCARE USA 
Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 
Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam 

ANTI-ALLERGY 

Rstalamin 
CHLORPHENIRAMINE 
MALEATE 4mg 

mmes `: 0 

Lô SX/ Lot.: 

NSX/ Mfg. date: 

HSD / Exp. date: 

COMPOSITION: Fach tablet contaìns: 
Chlorpheniramine maleate............................- 4 mg 

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE & 
ADMINISTRATION AND OTHER INFORMATION: 

Please see the package insert. 

STORAGE: Do not store above 30°C, in dry place. 

Protect from light. 

SPECIFICATION: IN-HOUSE 

Keep out of the reach of children. 
Read the package insert before use. 

BARCODE 

Manufactured by: 

ASTA HEALTHCARE USA Joint Stock Company 
Lot D1, D2, Dô, D7 and D8, Hoa Hiep 1 Industrial Zone, 

Hoa Hiep Bac Ward, Dong Hoa Town, Phu Yen Province, Vietnam. 
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Mẫu nhãn CHAI 
Astalamin 4 mgø 

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 200 viên 

COMPOSITION: Each tablet contains: THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG THÀNH PHẨN: Mối viên nén chứa: 
Chlorpheniramine maleate.............................. .4 mg Chiorpheniramine maleate..................... 4 mg 

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE &. CHÍ ĐỊNH, CHỐNG CHÍ ĐỊNH, LIỂU DÙNG, 
ADMINISTRATION AND OTHER INFORMATION: CÁCH DÙNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: # 
Please see the package insert. Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

BẢO QUẢN: 
Không quá 30C, ở nơi khô ráo. Tránh ánh sáng. 

STORAGE: Do not store above 30°C, and dry place.. 

TIÊU CHUẨN: TCCS 

Protect from light. 

Keep out of the reach of children. Để xa tầm ẫ “ CHLORPHENIRAMINE KUÊc ao cew at 
SPECIFICATION: IN-HOUSE 

SĐK / Reg. No.: 

Lô §X/ Lot: 
BARCODE NSX / Mig. date: bộ ễ 

HSD / Exp. date: In 

Manufactured by: Sản xuất tại: 
ASTA HEALTHCARE USA Joint Stock Company Công ty Cổ phần ASTA HEALTHCARE USA 
Lợt D1, D2, D6, D7 and D8, Hoa Hiep 1 Industrial Zone, Lô D1, D2, D6, DZ và D8 tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 
Hơa Hiep Bac Ward, Dong Họa Town, Phụ Yen Proánoe, Vetram. CHAI 20 VIÊN NÉN Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xá Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên, Vệt Nam. 



S⁄tÔNG TY Cổ phẩ) Astalamin 4 mg 
ASTA 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. Để xa tầm tay của trẻ em. 

Mỗi viên nén chứa: 
Thành phần hoạt chất: Ch\orpheniramine maleate.................... 4mg 
Thành phần tá dược: Microcrystattine cellulose 101, Tinh bột bắp (Maize starch), Lactose monohydrate 200M, 

CroscarmeLlose sodium, Conalake quinotine yeltow 20-B10, Povidone K30, Sodium lauryL sutfate, Sodium starch 

glycotate (type A), Cottoidal silicon dioxide, Magnesium stearate. 

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén 
Mô tả: Viên nén hình thuôn dài, màu vàng, một mặt có họa tiết đường ngang, một mặt trơn. 

CHỈ ĐỊNH: 
Điều trị triệu chứng của các bệnh dị ứng đáp ứng với thuốc kháng histamin, bao gồm viêm mũi dị ứng (sốt cỏ khô), mề 
đay, viêm mũi vận mạch, dị ứng thực phẩm, phản ứng dị ứng với thuốc và huyết thanh, ngứa vùng âm hộ, ngứa vùng 

hậu môn và côn trùng đốt. 

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG 
Uống nguyên viên hoặc có thể bẻ đôi viên theo vạch kẻ chia liều khi cần dùng liều 2 mg. Chỉ dùng đường uống. 

Người lớn và người cao tuổi: 4 mg (1 viên) mỗi 4 - 6 giờ, tối đa 24 mg (6 viên)/ngày. 

Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: 2 mg mỗi 4 - 6 giờ, tối đa 12 mg/ngày. 
Không khuyến cáo sử dụng cho trẻ dưới 6 tuổi. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
Quá mẫn với Chlorpheniramine hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 
Các đặc tính kháng cholinergic của Chlorpheniramine bị tăng cường khi dùng cùng với các chất ức chế monoamine 

oxidase (MAOIs). Do đó, không sử dụng Chlorpheniramine ở bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ức chế monoamine 

oxidase (MAOI) trong vòng 14 ngày. 

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC 
Giống như các thuốc khác có tác dụng kháng cholinergic, Chlorpheniramine cần được sử dụng thận trọng cho bệnh 

nhân bị động kinh, tăng nhãn áp (bao gồm bệnh glaucoma), phì đại tuyến tiền liệt, tăng huyết áp nặng hoặc bệnh tim 

mạch, viêm phế quản, giãn phế quản hoặc hen suyễn, suy gan, suy thận. 

Trẻ em và người cao tuổi dễ gặp phải các tác dụng thần kinh kháng chotinergic và kích thích nghịch tý (ví dụ: tăng động, 

bồn chồn, \o Lắng). 
Các đặc tính kháng cholinergic của Chlorpheniramine có thể gây buồn ngủ, chóng mặt, mờ mắt và suy giảm vận động 

ở một số bệnh nhân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tái xe và vận hành máy móc. 

Tác dụng của rượu có thể tăng Lên khi dùng cùng với Chlorpheniramine, do đó cần tránh sử dụng đồng thời. 

Không nên sử dụng chung với các thuốc kháng histamin khác, kể cả thuốc trị ho và cảm lạnh có chứa kháng histamin. 

Sản phẩm này có chứa lactose, không nên sử dụng cho bệnh nhân mắc các bệnh hiếm gặp như không dung nạp 

galactose, thiếu hụt lactase toàn phần hoặc kém hấp thu glucose-galactose. 

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 
Thời kỳ mang thai: Hiện chưa có đủ dữ tiệu về việc sử dụng Chlorpheniramine maleate ở phụ nữ mang thai. Nguy cơ 

tiềm ẩn đối với con người chưa được biết rõ. Việc sử dụng trong ba tháng cuối thai kỳ có thể gây phản ứng ở trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ sinh non. Không nên sử dụng trong thai kỳ trừ khi thực sự cần thiết theo chỉ định của bác sĩ. 

Thời kỳ cho con bú: Chlorpheniramine maleate và các thuốc kháng histamin khác có thể ức chế tiết sữa và được bài 

tiết vào sữa mẹ. Không nên sử dụng trong thời kỳ cho con bú trừ khi thực sự cần thiết theo chỉ định của bác sĩ. 

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC 
Các đặc tính kháng cholinergic của Chlorpheniramine có thể gây buồn ngủ, chóng mặt, nhìn mờ và suy giảm vận động 

ở một số bệnh nhân, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 
Tương tác thuốc: 

Việc sử dụng đồng thời Chlorpheniramine với thuốc an thần hoặc thuốc giảm Io âu có thể làm tăng tác dụng an thần. 

Do đó, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng Chlorpheniramine cùng với các thuốc này. 

Trang 1/3
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Chlorpheniramine ức chế chuyển hóa phenytoin và có thể dẫn đến ngộ độc phenytoin. 
Các tác dụng kháng cholinergic của Chlorpheniramine bị tăng cường khi dùng cùng với MAOIs (xem phần Chống chỉ 

định). 
Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC 
Các tác dụng không mong muốn ghi nhận được thể hiện trong bảng dưới đây với mức độ phân loại như sau: rất thường 

gặp (> 1/10), thường gặp (> 1/100, <1/10), ít gặp (> 1/1000, <1/100), hiếm gặp (> 1/10000, <1/1000), rất hiếm gặp 
(<1/10000) và không rõ (không ước tính được dựa trên dữ liệu hiện có). 

Cơ quan Tác dụng không mong muốn Tần suất xuất hiện 

Rối loạn hệ máu và bạch huyết. | Rối loạn máu bao gồm thiếu máu tán huyết Không rõ 

Rối loạn hệ miễn dịch Quá mẫn, phù mạch, phản ứng phản vệ Không rõ 

Rối loạn chuyển hóa và dinh | Chán ăn Không rõ 

dưỡng 

Rối loạn tâm thần Trầm cảm, Iú lẫn*, kích động*, khó chịu*, ác | Không rõ 

mộng* 

Rối loạn hệ thần kinh An thần, buồn ngủ Rất thường gặp 

Giảm chú ý, đau đầu, chóng mặt, phối hợp vận | Thường gặp 
động bất thường 

Rối loạn mắt Nhìn mờ Thường gặp 

Rối loạn tai và mê đạo Ù tai Không rõ 

Rối loạn tim mạch Nhịp tim nhanh, hồi hộp, loạn nhịp tim Không rõ 

Rối loạn mạch máu Hạ huyết áp Không rõ 

Rối loạn hô hấp, ngực hoặc | Đặc quánh dịch tiết phế quản Không rõ 

trung thất 

Rối loạn tiêu hóa Buồn nôn, khô miệng Thường gặp 

Khó tiêu, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng Không rõ 

Rối loạn gan mật Viêm gan, vàng da Không rõ 

Rối loạn da và mô dưới da Phát ban da, mày đay, viêm da bong tróc, nhạy | Không rõ 

cảm với ánh sáng 

Rối loạn cơxương và mô liên kết | Co giật cơ, yếu cơ Không rõ 

Rối loạn thận và tiết niệu Bí tiểu Không rõ 

Rối loạn chung Mệt mỏi Thường gặp 

Căng tức ngực Không rõ 

* Trẻ em và người cao tuổi có nhiều khả năng gặp phải các tác dụng thần kinh kháng cholinergic và kích thích nghịch 

tý (ví dụ: tăng động, bồn chồn, Io Lắng). 
Ngừng dùng thuốc nếu xảy ra các phản ứng có hại (ADR) nghiêm trọng. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp các tác dụng không mong muốn như trên khi sử dụng thuốc hoặc báo 

cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc 

(ADR tại địa chỉ: 13 - 15 Lê Thánh Tông - Phường Cửa Nam - Hà Nội; Điện thoại: 024 39335618; Fax: 024 39335642; 

Email: di.pvcenter@gmail.ceom 

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
Quá tiều: 

Liều gây chết ước tính của Chlorpheniramine tà 25 - 50 mg/kg trọng Lượng cơ thể. Các triệu chứng và dấu hiệu bao 

gồm: an thần, kích thích nghịch lý của hệ thần kinh trung ương (CNS), ), nhiễm độc thần kinh, co giật, ngừng thở, tác 

dụng kháng cholinergic, phản ứng loạn trương Lực và trụy tim mạch bao gồm loạn nhịp tim. 

Xử trí: 

Cần quan tâm đặc biệt đến chức năng tim mạch, hô hấp, thận và gan, cũng như cân bằng dịch và điện giải khi thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ và điều trị triệu chứng. Nếu quá liều đường uống, nên cân nhắc điều trị bằng than hoạt tính, 

miễn là không có chống chỉ định và bệnh nhân mới dùng thuốc quá tiều (hiệu quả nhất nếu được dùng trong vòng một 

giờ sau khi uống). Hạ huyết áp và loạn nhịp tim cần được điều trị tích cực. Co giật thần kinh trung ương có thể được 

điều trị bằng diazepam tiêm tĩnh mạch. 

Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể sử dụng phương pháp lọc máu. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 
Nhóm dược tý: Thuốc kháng histamin, nhóm đối kháng thụ thể H1. 
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Mã ATC: R06AB04 

Cơ chế tác động 
Chlorpheniramine là một thuốc kháng histamin mạnh thuộc nhóm đối kháng thụ thể H1 (H1-antagonist). Các thuốc 

kháng histamin làm giảm hoặc ức chế tác dụng của histamin trong cơ thể thông qua cơ chế cạnh tranh và ức chế có 

hồi phục trên các thụ thể histamin H1 tại mô. Chlorpheniramine cũng có hoạt tính kháng chotinergic. 

Thuốc kháng histamin có tác dụng ngăn chặn sự giải phóng histamin, prostaglandin và Ieukotriene, đồng thời được 

chứng minh có khả năng ức chế sự di chuyển của các chất trung gian gây viêm. Chlorpheniramine có tác dụng ức chế 

histamin trên cơ trơn, làm giảm tính thấm mao mạch, từ đó giúp giảm phù nề và mẩn đỏ trong các phản ứng quá mẫn 

như dị ứng và sốc phản vệ. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Hấp thu: Chlorpheniramine được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, sau khi uống, tác dụng xuất hiện trong vòng 30 phút, 

đạt đỉnh sau 1-2 giờ và kéo dài khoảng 4-6 giờ. Thời gian bán thải trong huyết tương được ước tính từ 12 -15 giờ. 

Phân bố: Thuốc phân bố rộng khắp cơ thể, bao gồm cả hệ thần kinh trung ương. 

Chuyển hóa: Gan là cơ quan chính thực hiện quá trình chuyển hóa Chlorpheniramine. Thuốc được chuyển hóa thành 

các dẫn xuất monodesmethyt và didesmethyl. Khoảng 22% liều uống được bài tiết nguyên vẹn qua nước tiểu. 

Thải trừ: Lượng thuốc không chuyển hóa thải trừ qua nước tiểu là rất ít, phần Lớn dưới dạng chuyển hóa và hầu như 

được bài tiết hoàn toàn trong vòng 24 giờ. Trẻ em có tốc độ thải trừ thuốc nhanh hơn người lớn. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Vỉ bấm PVCŒ/ALu, Hộp 5 vỉ x 20 viên; Hộp 10 vỉ x 20 viên; 

Chai HDPE, Hộp 1 chai x 200 viên. 

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Không quá 30°C, ở nơi khô ráo. Tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất; 06 tháng kể từ ngày mở nắp chai. 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS 

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật tờ hướng dẫn sử dụng: 22.09.2025 

CƠ SỞ SẢN XUẤT: 
CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA 
Lô D1, D2, D6, D7 và D8 tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 

phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam. 
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